	TRƯỜNG THPT CHU VĂN AN

TỔ NGỮ VĂN - GDTC - GDQP.AN


(Đề gồm có 01 trang)
	ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ I

MÔN NGỮ VĂN LỚP 10, NĂM HỌC 2023-2024
Thời gian làm bài: 90 phút
(không tính thời gian phát đề)


         Họ và tên học sinh...................................................Lớp......................Số báo danh..................
I. ĐỌC - HIỂU (6.0 điểm)

Đọc đoạn thơ sau:
(1) Quê hương là chùm khế ngọt
Cho con trèo hái mỗi ngày
Quê hương là đường đi học
Con về rợp bướm vàng bay

(2) Quê hương là con diều biếc
Tuổi thơ con thả trên đồng
Quê hương là con đò nhỏ
Êm đềm khua nước ven sông
                 ...............
(3) Quê hương mỗi người chỉ một
Như là chỉ một mẹ thôi
Quê hương nếu ai không nhớ
Sẽ không lớn nổi thành người.

                                (Trích “Bài học đầu cho con” - Đỗ Trung Quân, nguồn thivien.net)

Thực hiện các yêu cầu:

Câu 1: Xác định phương thức biểu đạt chính được sử dụng trong đoạn thơ trên.
Câu 2: Đoạn thơ trên được viết theo thể thơ nào?
Câu 3: Xác định vần thơ được gieo ở khổ thơ sau:
Quê hương là chùm khế ngọt
Cho con trèo hái mỗi ngày
Quê hương là đường đi học
Con về rợp bướm vàng bay

Câu 4: Trong khổ thơ (1) và (2), hình ảnh “quê hương” được cụ thể hóa qua những từ ngữ nào?
Câu 5: Xác định 01 biện pháp tu từ được sử dụng ở 2 dòng thơ sau:

Quê hương mỗi người chỉ một
Như là chỉ một mẹ thôi

Câu 6: Anh/ chị hiểu như thế nào về nội dung 2 dòng thơ?
Quê hương nếu ai không nhớ
Sẽ không lớn nổi thành người.

Câu 7: Từ nội dung đoạn thơ trên, anh /chị rút ra được bài học gì cho bản thân mình?
Câu 8: Nếu một ngày nào đó anh/chị rời xa mảnh đất Krông Pa, anh/chị sẽ nhớ nhất điều gì ở mảnh đất này?
II. LÀM VĂN (4.0 điểm)
Phân tích truyện kể sau:

ÔNG TRỜI

Ngày xưa, trước tất cả mọi sự đã có ông Trời. Trời là một bậc quyền phép vô song ở trên cao, làm ra tất cả: trái đất, núi non sông biển, mưa nắng, sinh ra tất cả: loài người, muôn vật, cỏ cây…Từ mặt trời, mặt trăng, các ngôi sao cho đến vạn vật ở mặt đất, tất cả đều do Trời tạo nên.

Trời có con mắt, thấy tất cả, biết hết mọi sự xẩy ra ở thế gian. Trời là cha đẻ muôn loài, xét đến muôn việc, thưởng phạt không bỏ ai. Do đó mà con người tin có đạo Trời, nhờ Trời, cho là Trời sinh, Trời dưỡng và đến khi chết thì về chầu Trời.

Trời cũng có vợ, gọi là bà Trời. Mỗi khi ông bà cãi mắng nhau là lúc trời vừa mưa vừa nắng. Mỗi lúc Trời giận loài người làm lỗi ở thế gian thì giáng xuống thiên tai, bão táp, lụt lội, hạn hán…

…Trời vô hình, không nói nhưng người ta tin là ở đâu đâu cũng có mặt của Trời, không một ai tránh khỏi lưới Trời, mọi việc do Trời định…

                    (Theo Kho tàng thần thoại Việt Nam, NXB Văn hoá - Thông tin, 1995, trang 20)

      ……………………………………….Hết………………………………………………………
	TRƯỜNG THPT CHU VĂN AN

TỔ NGỮ VĂN - GDTC - GDQP.AN

	KIỂM TRA GIỮA KÌ I,  MÔN NGỮ VĂN LỚP 10
NĂM HỌC 2023-2024

ĐÁP ÁN, THANG ĐIỂM

(Đáp án, thang điểm gồm có 02 trang)


    A. HƯỚNG DẪN CHUNG:

1. Giáo viên cần nắm vững yêu cầu của hướng dẫn chấm để đánh giá tổng quát bài làm của học sinh, tránh cách chấm đếm ý cho điểm.

    2. Do đặc trưng của bộ môn Ngữ văn nên giáo viên cần chủ động, linh hoạt trong việc vận dụng đáp án và thang điểm; khuyến khích những bài viết có cảm xúc và sáng tạo.

    3. Việc chi tiết hóa điểm số của các ý (nếu có) phải đảm bảo không sai lệch với tổng điểm của mỗi ý và được thống nhất giữa các giáo viên cùng chấm kiểm tra.

   B/ ĐÁP ÁN VÀ THANG ĐIỂM
	PHẦN
	CÂU
	NỘI DUNG
	ĐIỂM

	PHẦN I

ĐỌC HIỂU
	ĐỌC - HIỂU 
	6.0 điểm

	
	1
	Phương thức biểu đạt chính: Biểu cảm

Hướng dẫn chấm:
- Điểm 0.75: trả lời như đáp án.

- Điểm 0: trả lời sai hoặc không trả lời.
	0.75

	
	2
	Thể thơ: lục ngôn (sáu chữ).
  * Hướng dẫn chấm:

- Điểm 0.75: trả lời được như đáp án.

- Điểm 0: trả lời sai hoặc không trả lời
	0.75

	
	3
	Vần thơ được gieo trong khổ thơ: vần “ot” -“oc”, “ay” trong các tiếng “ngọt”, “học”, “ngày”,“bay”
* Hướng dẫn chấm:

- Điểm 0.5: trả lời như đáp án.

- Điểm 0.25: trả lời được ½ số ý (xác định được 1 vần thơ). 

- Điểm 0: Học sinh trả lời sai hoặc không trả lời.
	0.5

	
	4
	Hình ảnh “Quê hương” được cụ thể hoá qua những từ ngữ: “chùm khế ngọt”, “đường đi học”, “con diều biếc”, “con đò nhỏ”.
* Hướng dẫn chấm:

- Điểm 1.0: trả lời như đáp án.

- Điểm 0.5: trả lời được ½ số ý. 

- Điểm 0: Học sinh trả lời sai hoặc không trả lời.
	1.0


	
	5
	HS xác định và chỉ ra được 1 trong 2 biện pháp tu từ:

- So sánh: “quê hương” như “mẹ”

- Điệp ngữ: “Chỉ một”.

* Hướng dẫn chấm:

- Điểm 1.0: trả lời như đáp án.

- Điểm 0.5: trả lời được ½ số ý hoặc chỉ nêu được tên của biện pháp tu từ.

- Điểm 0: Học sinh trả lời sai hoặc không trả lời.
	1.0

	
	Câu 6
	Nội dung 2 dòng thơ: Quê hương nếu ai không nhớ/Sẽ không lớn nổi thành người.

- Nếu một con người không nhớ về nguồn cội và không biết ơn quê hương thì người đó sẽ không thể trưởng thành;

- Lời khuyên mỗi người hãy luôn nhớ đến quê hương mình và tình yêu quê hương là thứ tình cảm thiêng liêng mà chúng ta nên trân trọng.
* Hướng dẫn chấm:

- Điểm 1.0: trả lời như đáp án hoặc diễn đạt tương đương;

- Điểm 0.5: trả lời được ½ số ý hoặc diễn đạt có ý song chưa sâu sắc.

- Điểm 0: Học sinh trả lời sai hoặc không trả lời.
	1.0

	
	Câu 7
	Bài học cho bản thân: Học sinh có thể rút ra nhiều bài học khác nhau song cần đảm bảo rằng:

 Bản thân sẽ luôn nhớ về quê hương, nhớ về nguồn cội, biết ơn quê hương đã nuôi dưỡng tâm hồn mình; Sẽ học tập tốt để dựng xây quê hương…
	0.5

	
	Câu 8
	Điều nhớ nhất về mảnh đất Krông Pa: Học sinh có thể trả lời theo nhiều cách khác nhau song cần đảm bảo những chuẩn mực đạo đức và pháp luật.
	0.5

	PHẦN II

LÀM VĂN
	Phân tích truyện kể Ông Trời (thần thoại Việt Nam)
	4.0

	
	
	a. Đảm bảo cấu trúc bài văn nghị luận văn học
	0.5

	
	
	Có đủ các phần mở bài, thân bài, kết bài: Mở bài giới thiệu được vấn đề; thân bài tiển khai được vấn đề, kết bài bài khái quát được vấn đề
	

	
	
	b. Xác định đúng vấn đề: Truyện kể Ông Trời giải thích nguồn gốc của vũ trụ và các hiện tượng tự nhiên, từ đó gửi gắm niềm tin của người cổ đại, gửi gắm một số đạo lí trong cuộc sống.
	0.25

	
	
	c. Triển khai vấn đề thành các luận điểm

Thí sinh có thể triển khai theo nhiều cách nhưng cần vận dụng tốt các thao tác lập luận, kết hợp chặt chẽ giữa lí lẽ và dẫn chứng, đảm bảo các yêu cầu sau:
	

	
	
	- Giới thiệu ngắn gọn về tác phẩm (tên truyện, thể loại).
	0.5

	
	
	- Tóm tắt nội dung chính của truyện;
- Phân tích những nét đặc sắc về nội dung:
+ Công lao của ông Trời: sáng tạo thế giới;
+ Ông Trời trong đời sống tinh thần của con người cổ đại và thông điệp về cuộc sống của con người; 

=> Qua nhân vật Ông Trời, tác giả dân gian muốn giải thích nguồn gốc của vũ trụ, sự hình thành của thế giới tự nhiên và thể hiện niềm tin về một thế giới vạn vật hữu linh, con người cần sống lương thiện và thuận theo quy luật tự nhiên.
- Những nét đặc sắc về nghệ thuật: 

+ Cốt truyện đơn giản;

+ Nhân vật trung tâm là thần, có năng lực siêu nhiên;

+ Không gian vũ trụ, thời gian phiếm chỉ.
Hướng dẫn chấm:

- Điểm 2.0: HS phân tích đầy đủ, sâu sắc.

- Điểm từ 1.25- 1.75: HS phân tích chưa đầy đủ hoặc chưa sâu sắc.

- Điểm 0.5 - 1.0 : HS diễn đạt chung chung, lan man, diễn đạt theo lối kể chuyện.
- Điểm 0.25: HS diễn đạt sơ sài, không rõ ý.

- Điểm 0: HS lạc đề hoặc không làm bài.
	2.0


	
	
	- Khái quát giá trị nội dung và nghệ thuật của truyện kể.
	0.25

	
	
	d. Chính tả, dùng từ, đặt câu: Đảm bảo quy tắc chính tả, dùng từ, đặt câu. 
	0.25

	
	
	đ. Sáng tạo: Học sinh biết vận dụng lí luận văn học trong quá trình phân tích, đánh giá; biết so sánh với các tác phẩm khác, biết liên hệ với thực tiễn đời sống; văn viết giàu hình ảnh, cảm xúc.
	0.25


                 ……………………………………Hết ………………………………………………

